
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN SẢN - NHI 
 

Số: 970/CV-BVSN 

V/v: Đề nghị báo giá gói thầu:  

Thuê dịch vụ chương trình 

ngoại kiểm năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các nhà cung cấp trên thị trường. 

 Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghê 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-BVSN ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc 

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ 

thuật gói thầu: Thuê dịch vụ chương trình ngoại kiểm năm 2022. 

Để có căn cứ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt mua sắm theo đúng quy định, 

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh 

doanh theo quy định của pháp luật báo giá cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh danh 

mục hàng hóa như sau: (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

1. Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

2. Địa điểm nhận báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Đường Huyền 

Quang, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.  

 Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Xin trân trọng cám ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Bệnh viện; 

- Lưu VT, VT-TBYT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Khắc Hùng 



Phụ lục 
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ LẤY BÁO GIÁ GÓI THẦU THUÊ DỊCH VỤ CHƯƠNG 

TRÌNH NGOẠI KIỂM NĂM 2022 

 (Kèm theo công văn số 970/CV-BVSN ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bệnh viện Sản – 

Nhi tỉnh Bắc Ninh)) 
Stt Tên hàng  hóa Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng Ghi chú 

1 Chương trình 

ngoại kiểm 

huyết học 

(1 mẫu/tháng) 

(12 mẫu/năm) 

Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x 2 ml/lọ 

Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng 

Thông số phân tích: 11 thông số, bao gồm: 

Haemoglobin (Hb) 

Haematocrit (HCT) 

Mean Cell Volume (MCV) 

Mean Cell Haemoglobin (MCH) 

Platelets (PLT) 

Mean Cell Haemoglobin Concentration (MCHC) 

Red Blood Cell Count (RBC) 

Total White Blood Cell Count (WBC) 

Mean Platelet Volume (MPV) 

Plateletcrit (PCT) 

Red Cell Distribution Width (RDW) 

Chương 

trình 

1   

2 Chương trình 

ngoại kiểm hóa 

sinh 

(1 mẫu/tháng) 

(12 mẫu/năm) 

Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x 5 ml/lọ 

Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng 

Các thông số phân tích: 56 thông số, bao gồm: 

ACE 

Acid phosphatase, 

prostatic 

Acid phosphatase, toàn 

phần 

Albumin 

ALP 

ALT (GPT) 

Amylase, tụy 

Amylase, toàn phần 

AST (GOT) 

Bicarbonate 

Bile acids (Acid mật) 

Bilirubin, trực tiếp 

Bilirubin, toàn phần 

Calcium, ionised 

Calcium, toàn phần 

Calcium, gián tiếp 

Chloride 

Cholinestease 

Cholesterol 

CK, toàn phần 

Copper (Đồng) 

Creatinine 

D-3-hydroxybutyrate 

EGFR 

Fructosamine 

Free T3 (tự do) 

Free T4 (tự do) 

GLDH 

Glucose 

HBDH 

HDL-Cholesterol 

Iron (Sắt) 

Lactate 

LD (LDH) 

LDL-Cholesterol 

Lipase 

Lithium 

Magnesium 

NEFA 

Non-HDLCholesterol 

Osmolality 

Phosphate, vô cơ 

Potassium (Kali) 

Protein, toàn phần 

PSA, toàn phần 

Sodium (Natri) 

TIBC 

T3 (toàn phần) 

T4 (toàn phần) 

Triglycerides 

TSH 

UIBC 

Urea 

Uric acid 

Zinc (Kẽm) 

Chương 

trình 

1   



Stt Tên hàng  hóa Thông số kỹ thuật Đvt Số lượng Ghi chú 

Gamma GT 
 

3 Chương trình 

ngoại kiểm đông 

máu rút gọn 

(1 mẫu/tháng) 

(12 mẫu/năm) 
 

Quy cách đóng gói: 12 lọ mẫu x1 ml/lọ 

Tần suất phân tích mẫu: Hàng tháng 

Thông số phân tích: 5 thông số, bao gồm: 

Antithrombin III 

APTT 

Fibrinogen 

PT 

TT 

Chương 

trình 

1   

4 Chương trình 

ngoại kiểm 

huyết thanh học 

(Viêm gan, HIV, 

CMV) 

(1 bộ mẫu/ 3 

tháng) 

(4 bộ mẫu/năm) 

Quy cách đóng gói: 20 lọ mẫu x1.8 ml/lọ 

Tần suất phân tích mẫu: 4 lần/1 năm, 5 mẫu/1 lần 

Thông số phân tích: 10 thông số, bao gồm: 

Anti CMV (total) 

Anti – HBc 

HBsAg 

Anti – HCV 

Anti-HIV 1 

Anti-HIV2 

Anti-HIV 1&2 (combined) 

Anti-HTLV I 

Anti-HTLV II 

Anti-HTLV I&II 

Chương 

trình 

1   

Cộng khoản 4 khoản 
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